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I. Mở đầu 

Đảo Hòn Khoai thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, cách đất liền khoảng 12 km, diện tích 
khoảng 4 km2 và đỉnh cao nhất khoảng 300 m (https://www.google.com/maps). Khu hệ lưỡng 
cư và bò sát ở Hòn Khoai mới chỉ được quan tâm nghiên cứu trong những năm gần đây. Năm 
2010, Grismer và cs mô tả một loài thằn lằn mới tại đảo Hòn Khoai là tắc kè đuôi vàng 
(Cnemaspis psychedelica) và ghi nhận thêm 14 loài bò sát khác tại khu vực này (Bảng 1). 
Trong đó, một loài thằn lằn khác thuộc giống Cyrtodactylus cũng được xác định là loài mới 
(Grismer et al. 2010). Tuy nhiên, nghiên cứu sau đó về hình thái và phát sinh chủng loại phân 
tử chỉ ra rằng đây là loài Cyrtodactylus leegrismeri đã được mô tả cùng năm ở Malaysia và có 
phân bố ở khu vực khác như đảo Hòn Chuối (Cà Mau) và Thổ Chu (Kiên Giang) (Chan & 
Nowhayati, 2010; Grismer & Grismer, 2017). Gần đây, Ngo và cs (2022) bổ sung thêm hai 
loài rắn, một loài ếch cây và một loài ếch giun cho Hòn Khoai, nâng tổng số loài lưỡng cư và 
bò sát ở đảo này lên 19 loài. 

Báo cáo này trình bày kết quả khảo sát nhanh về thành phần loài lưỡng cư và bò sát tại đảo 
Hòn Khoai, gồm khẳng định lại những loài đã biết và ghi nhận bổ sung những loài khác cho 
khu hệ. 

II. Phương pháp nghiên cứu 

Khảo sát thực địa được tiến hành từ ngày 12 đến ngày 14/12/2024 tại đảo Hòn Khoai. Khu vực 
khảo sát gồm suối phía sau Hạt Kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai và rừng ven đường lên 
trạm hải đăng. 

Định danh loài dựa vào tài liệu (Smith 1935; Bourret 1942; Chan & Norhayati 2010; 
Grismer et al. 2010; Nishikawa et al. 2021; Ngo et al. 2022). Tên loài và hệ thống phân loại 
theo Nguyen et al. (2009), Frost (2024), Uetz et al. (2024). 

III. Kết quả và thảo luận 

Ghi nhận được 11 loài lưỡng cư và bò sát tại đảo Hòn Khoai. Trong đó, có 3 loài bổ sung cho 
khu hệ lưỡng cư và bò sát Hòn Khoai, gồm ếch đồng (Hoplobatrachus chinensis), rồng đất (kỳ 
tôm, Physignathus cocincinus) và thằn lằn chân ngắn xiêm (Lygosoma cf. siamensis) (Bảng 1). 
Theo thông tin phỏng vấn, ếch đồng trên đảo Hòn Khoai được đưa ra từ đất liền để nuôi và đã 
thoát ra ngoài tự nhiên. 

Kết hợp với dữ liệu đã công bố (Grismer et al. 2012; Ngo et al. 2022), đảo Hòn Khoai hiện 
có 22 loài lưỡng cư và bò sát được ghi nhận (Bảng 1). Việc bổ sung 3 loài từ chuyến khảo sát 
ngắn ngày chứng tỏ khu hệ lưỡng cư và bò sát trên đảo Hòn Khoai chưa được nghiên cứu đầy 
đủ. 
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Bảng 1. Danh sách các loài lưỡng cư và bò sát ghi nhận ở đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau. 

 
Tên khoa học Tên phổ thông 

Grismer 
et al. 
(2010) 

Ngo et 
al. 
(2022) 

Nghiên 
cứu này 

 AMPHIBIA Lớp Lưỡng cư    

 Anura Bộ Không đuôi    

 Rhacophoridae Họ Ếch cây    

1 Polypedates cf. 
leucomystax (Gravenhorst, 
1829) 

Ếch cây mép trắng  ✓ ✓ 

 Dicroglossidae Họ Ếch nhái chính thức    

2 Hoplobatrachus chinensis 
(Osbeck, 1765) 

Ếch đồng   ✓ 

 Gymnophiona Bộ Không chân    

 Ichthyophiidae Họ Ếch giun    

3 Ichthyophis cf. kohtaoensis 
Taylor, 1960 

Ếch giun  ✓ ✓ 

 REPTILIA Lớp Bò sát    

 Squamata Bộ Có vảy    

 Agamidae Họ Nhông    

4 Draco maculatus (Gray, 
1845) 

Thằn lằn bay đốm ✓ ✓  

5 Physignathus cocincinus 
Cuvier, 1829 

Rồng đất   ✓ 

 Gekkonidae Họ Tắc kè    

6 Cnemaspis psychedelica 
Grismer, Ngo et Grismer, 
2010 

Tắc kè đuôi vàng ✓ ✓ ✓ 

7 Cyrtodactylus leegrismeri 
Chan et Norhayati, 2010 

Thạch sùng ngón lee-
grismer 

✓ ✓ ✓ 

8 Gehyra mutilata 
(Wiegmann, 1834) 

Thạch sùng cụt ✓ ✓ ✓ 

9 Gekko gecko (Linnaeus, 
1758) 

Tắc kè ✓   
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10 Hemidactylus frenatus 
Dumeril et Bibron, 1836 

Thạch sùng đuôi sần ✓ ✓ ✓ 

11 Hemidactylus platyurus 
(Schneider, 1797) 

Tắc kè đuôi dẹp ✓  ✓ 

 Scincidae Họ Thằn lằn bóng    

12 Dasia olivacea Gray, 1839 Thằn lằn da-si xanh ✓   

13 Eutropis multifasciatus 
(Kuhl, 1820) 

Thằn lằn bóng hoa ✓ ✓ ✓ 

14 Lygosoma cf. siamensis 
Siler, Heitz, Davis, Freitas, 
Aowphol, Termprayoon et 
Grismer, 2018 

Thằn lằn chân ngắn xiêm   ✓ 

15 Scincella cf. reevesii (Gray, 
1838) 

Thằn lằn cổ ri-vo ✓   

 Varanidae Họ Kỳ đà    

16 Varanus salvator (Lảuenti, 
1768) 

Kỳ đà hoa ✓ ✓  

 Colubridae Họ Rắn nước    

17 Ahaetulla prasina (Boie, 
1827) 

Rắn roi thường ✓ ✓  

18 Chrysopelea ornata (Shaw, 
1802) 

Rắn cườm ✓ ✓  

19 Lycodon capucinus (Boie, 
1827) 

Rắn khuyết thường ✓ ✓  

20 Lycodon davisonii 
(Blanford, 1878) 

Rắn dẻ  ✓  

 Xenopeltidae Họ Rắn mống    

21 Xenopeltis unicolor 
Reinwardt, 1827 

Rắn hổ hành  ✓  

 Pythonidae Họ Trăn    

22 Malayopytho reticulatus 
(Scheider, 1801) 

Trăn gấm ✓ ✓  

 

Hình ảnh 11 loài lưỡng cư và bò sát ghi nhận ở đảo Hòn Khoai từ nghiên cứu này được trình 
bày ở Hình 1–11. 
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Hình 1. Polypedates cf. leucomystax 

 
Hình 2. Hoplobatrachus chinensis 

 
Hình 3. Ichthyophis cf. kohtaoensis 

 
Hình 4. Physignathus cocincinus 

 
Hình 5. Cnemaspis psychedelica 

 
Hình 6. Cyrtodactylus leegrismeri 
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Hình 7. Gehyra mutilata Hình 8. Hemidactylus frenatus 

 
Hình 9. Hemidactylus platyurus 

 
Hình 10. Eutropis multifasciatus 

 
Hình 11. Lygosoma cf. siamensis 
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